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72 xã 6 279 34 911 308 31 202 75 308 31 202 75 10.198 1.087 23 6.362 2.726 10.198 1.087 51 6.334 2.726 548.629 7.639 81 88 1

I H. Chiêm Hóa 8 xã 17 28 619 24 564 31 619 24 564 31 28.854 642 2 4 1

1 Vinh Quang - 6 11 399 5 394 399 5 394 19.239 198 2,0 2 1

2 Tân Mỹ 4 9 94 6 79 9 94 6 79 9 2.894 54 1

3 Yên Nguyên 28/5/2019 2 2 21 21 21 21 1.072 66 1

4 Tri Phú 29/5/2019 1 2 47 6 41 47 6 41 3.560 45

5 Phúc Sơn 30/5/2019 1 1 19 2 17 19 2 17 751 48

6 TT Vĩnh Lộc 05/6/2019 1 1 5 2 3 5 2 3 135 69

7 Hùng Mỹ 1 1 28 3 3 22 28 3 3 22 567 42

8 Hòa Phú 1 1 6 6 6 6 636 120

II H. Sơn Dương 22 xã 2 95 4 218 52 2 37 13 52 2 37 13 3.211 295 7 2.007 902 3.211 295 35 1.979 902 180.404 1.053 38 33

1 Thiện Kế 10 3 53 43 2 28 13 43 2 28 13 931 91 2 548 290 931 91 2 548 290 57.526 68 5 2

2 Sơn Nam 12 15 248 45 1 111 91 248 45 1 111 91 16.003 40 3 1

3 Văn Phú 2 4 54 3 51 54 3 51 2.994 100 5 5

4 Hợp Thành 3 7 81 7 31 43 81 7 31 43 2.960 25 1,0 1

5 Hào Phú 5 8 36 10 20 6 36 10 20 6 3.003 10 0,55 3

6 Đại Phú 10 20 227 18 184 25 227 18 184 25 12.896 200 7 1

7 Ninh Lai 7 16 231 8 189 34 231 8 23 166 34 9.804 180 6 1

8 Hồng Lạc 3 3 38 1 25 12 38 1 25 12 942 10 0,5

9 Trung Yên 4 4 56 4 52 56 4 5 47 2.959 20 0,20 2

10 Phú Lương 09/6/2019 3 3 16 16 16 16 546 20 1,0
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Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy phát sinh trong ngày báo 

cáo
Lũy kế mắc bệnh, chết và tiêu hủy đến ngày báo cáo

21/5/2019

28/5/2019

28/5/2020

29/5/2019

Trong đó

BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Báo cáo đến 16 giờ ngày 15/7/2019)
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  336 /BC-SNN Tuyên Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2019
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11 Quyết Thắng 4 22 237 15 156 66 237 15 156 66 11.999 56 2,0 3

12 Vĩnh Lợi 8 20 160 22 2 82 54 160 22 2 82 54 10.327 53 0,90 2

13 Chi Thiết 3 6 102 24 1 28 49 102 24 1 28 49 7.388 10 2

14 Thượng Ấm 6 9 91 4 87 91 4 87 5.975 45 0,60 2

15 Tú Thịnh 3 10 154 16 106 32 154 16 106 32 11.065 51 0,5 4

16 Tuân Lộ 2 2 117 5 68 44 117 5 68 44 3.951 24 1,3 2

17 Minh Thanh 2 3 1 4 9 9 9 9 26 4 22 26 4 22 1.711 18 0,80

18 Bình Yên 2 3 20 2 9 9 20 2 9 9 912 30 0,05 1

19 Tam Đa 1 4 35 3 22 10 35 3 22 10 1.066 16 0,30 1

20 Vân Sơn 1 1 17 17 17 17 1.104 12 0,50

21 Hợp Hòa 2 3 332 11 1 183 137 332 11 1 183 137 14.698 60 1,90

22 Lâm Xuyên 1 1 2 2 2 2 575 5 0,20

III H. Hàm Yên 9 xã 1 32 3 55 43 4 32 7 43 4 32 7 600 46 506 48 600 46 506 48 26.132 1.717 11,70 3

1 Đức Ninh 7 2 14 26 4 15 7 26 4 15 7 172 19 134 19 172 19 134 19 6.679 1,00 1

2 Thái Sơn 3 6 103 6 87 10 103 6 87 10 4.604 1

3 Tân Thành 06/6/2019 1 6 97 3 86 8 97 3 86 8 2.261 1

4 Thái Hòa 7 8 51 5 46 51 5 46 3.377

5 Phù Lưu 4 4 20 20 20 20 857

6 Hùng Đức 4 6 41 3 27 11 41 3 27 11 1.461

7 Yên Thuận 2 2 11 1 10 11 1 10 544

8 Nhân Mục 2 7 64 5 59 64 5 59 4.687

9 TT Tân Yên 1 1 24 4 20 24 4 20 801

10 Minh Dân 1 1 1 1 17 17 17 17 17 17 17 17 861

IV H. Yên Sơn 16 xã 1 69 15 431 144 17 85 42 144 17 85 42 4.457 560 14 2.343 1.540 4.457 560 14 2.343 1.540 239.234 1.460 23,457 21

1 Trung Minh 2 13 98 7 63 28 98 7 63 28 6.099 47 2,252

2 Hoàng Khai 8 34 384 55 3 137 189 384 55 3 137 189 14.002 68 0,6500 4

3 Kim Phú 24 4 262 32 3 9 20 32 3 9 20 1.686 266 9 622 789 1.686 266 9 622 789 71.067 238 5,00 3

4 Hùng Lợi 2 11 191 4 179 8 191 4 179 8 16.828 277 2,070 2
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5 Tiến Bộ 3 8 93 12 64 17 93 12 64 17 6.499 90 0,35 2

6 Công Đa 30/5/2019 1 1 16 1 4 11 16 1 4 11 505 10 0,40

7 Tứ Quận 7 17 635 62 2 529 42 635 62 2 529 42 56.899 90 0,70

8 Thắng Quân 7 6 46 30 4 26 30 4 26 789 78 483 228 789 78 483 228 43.660 113 0,30 2

9 Nhữ Hán 1 3 1 5 11 11 11 11 113 12 64 37 113 12 64 37 5.195 79 0,30 4

10 Thái Bình 09/6/2019 1 1 11 1 10 11 1 10 190 10 0,30 1

11 Trung Môn 1 2 16 58 7 29 22 58 7 29 22 172 28 51 93 172 28 51 93 6.733 70 0,15

12 Chân Sơn 2 2 34 7 18 9 34 7 18 9 1.111 48 0,165

13 Lang Quán 3 2 10 13 3 10 13 3 10 85 13 42 30 85 13 42 30 3.620 84 0,100 1

14 Đội Bình 1 1 5 5 5 5 102 44 0,050

15 Nhữ Khê 2 2 87 10 43 34 87 10 43 34 3.470 112 10,520 2

16 Phú Lâm 2 2 58 4 39 15 58 4 39 15 3.254 80 0,150

V TP. Tuyên Quang 9 xã 1 42 10 127 54 7 39 8 54 7 39 8 1.068 140 2 754 172 1.068 140 2 754 172 65.611 988 4,955 15

1 An Tường 1 8 2 20 3 1 2 3 1 2 170 29 1 106 34 170 29 1 106 34 13.618 198 0,50 2

2 Nông Tiến 6 20 166 15 118 33 166 15 118 33 7.687 117 0,45 2

3 Hưng Thành 6 29 302 48 1 241 12 302 48 1 241 12 20.325 132 1,00

4 Thái Long 2 1 5 8 8 8 8 48 9 37 2 48 9 37 2 3.061 129 2,00

5 Tân Hà 6 7 57 2 47 8 57 2 47 8 3.958 105 0,105

6 An Khang 3 1 16 9 9 9 9 119 11 83 25 119 11 83 25 5.271 229 0,50 2

7 Ỷ La 7 6 26 34 6 20 8 34 6 20 8 162 21 92 49 162 21 92 49 9.728 78 0,40 9

8 Minh Xuân 3 3 40 5 26 9 40 5 26 9 1.866

9 Tràng Đà 1 1 4 4 4 4 97

VI Lâm Bình 4 Xã 18 38 170 14 128 28 170 14 128 28 5.181 1.591 8

1 Lăng Can 8 19 86 12 52 22 86 12 52 22 2.530 451

2 Khuôn Hà 8 13 49 1 48 49 1 48 1.867 445 1

3 Thượng Lâm 1 4 26 26 26 26 653 241 311/6/2019
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4 Xuân Lập 1 2 9 1 2 6 9 1 2 6 131 68 1

VII Na Hang 4 Xã 1 6 2 14 15 1 9 5 15 1 9 5 73 8 60 5 73 8 60 5 3.213 188 0,701 4

1 Năng Khả 3 9 49 6 43 49 6 43 2.488 132 0,5 3,0

2 Yên Hoa 1 2 8 8 8 8 305,5 31 0,20

3 TT Na Hang 1 1 1 1 1 1 150 5 1

4 Thượng Nôngg 1 1 2 2 15 1 9 5 15 1 9 5 15 1 9 5 15 1 9 5 269 20 0,001

 - Các Phó giám đốc;

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

 - Phòng KH-TC Sở;

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
Nguyễn Đại Thành

 - Lưu: VT.

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh (Báo cáo);

 - Giám đốc Sở (Báo cáo);

 - Các thành viên BCĐ PCDB động vật tỉnh theo QĐ 190 (Phối hợp);

1. Mô tả diễn biến dịch trong ngày:   

- Trong kỳ tăng 02 xã, 06 thôn và 34 hộ. Tổng số 72 xã, 279 thôn và 911 hộ chăn nuôi xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đã có 08 xã qua 30 ngày: Công Đa (46 ngày), Yên Nguyên (48 ngày), Tri Phú (47 ngày), TT Vĩnh Lộc (40

ngày), Phúc Sơn (46 ngày), Tân Thành (38 ngày), Phú Lương (36 ngày) và Thái Bình (36 ngày) không phát sinh thêm ổ dịch mới. Các xã qua 30 ngày có số lợn tiêu hủy là 232 con và trọng lượng tiêu hủy là 9.020 kg. 

- Tiếp tục phát hiện lợn dương tính với bệnh Dịch tả Châu Phi; Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xác minh Bệnh Dịch tả Châu Phi đối với các điểm mới phát sính. (Tổng số mẫu đã lấy: 527 mẫu, trong đó: Dương tính: 285 mẫu, âm tính

242 mẫu)

2. Nhận định tình hình dịch: Nguy cơ phát sinh, lây lan thêm các ổ dịch mới là rất cao.

3. Các biện pháp chỉ đạo:

- Biện pháp kỹ thuật: Đã thực hiện việc tiêu hủy toàn bộ số lợn của các hộ chăn nuôi có kết quả dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện việc vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường; thành lập các chốt kiểm dịch động vật

thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch vân chuyển, kiểm soát giết mổ lợn và giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình đàn lợn trên địa bàn tỉnh.

  - Văn bản chỉ đạo:  Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Sở ngành chức năng đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống bệnh DTLCP.

  - Quyết định công bố dịch: UBND các huyện, thành phố có ổ dịch mới phát sinh tiến hành các thủ tục công bố Dịch theo quy định của Luật Thú y.

KT. GIÁM ĐỐC

26/6/2019

15/6/2019

19/6/2019

09/7/2019

11/7/2019
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